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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG  

CHƯƠNG TRÌNH “MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 10 CÙNG CATHAY” 

 
 

 

STT Chi nhánh Tên khách hàng 
Số lượng chỉ vàng 

SJC 

1 Hồ Chí Minh Trương Ngọc Hoa 1 

2 Hồ Chí Minh Lee Hsun Yu 1 

3 Hồ Chí Minh Chao Chih Hung 1 

4 Hồ Chí Minh Chiu Shao Kai 1 

5 Hồ Chí Minh Huang Chi Feng 1 

6 Hồ Chí Minh Chen Hsuan Hung 1 

7 Hồ Chí Minh Phan Thị Minh Tâm 1 

8 Hồ Chí Minh Lê Thị Ngọc Bích 1 

9 Hồ Chí Minh Phan Lâm Thiện Tâm 1 

10 Hồ Chí Minh Bùi Huy Thắng 1 

11 Hồ Chí Minh Tạ Tú Oanh 1 

12 Hồ Chí Minh Nguyễn Phương Quỳnh 1 

13 Hồ Chí Minh Chen Po Cheng 13 

14 Hồ Chí Minh Trần Thị Thanh Tâm 1 

15 Hồ Chí Minh Mai Xuân Duy 1 

16 Hồ Chí Minh Đào Trọng Thức 1 

17 Hồ Chí Minh Lee Li Lin 1 

18 Hồ Chí Minh Tăng Mỹ Quần 1 

19 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Liên 1 

20 Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Dũng 1 

21 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Vân 1 

22 Hồ Chí Minh Hà Văn Đồng 1 

23 Hồ Chí Minh Sun, Chih - Min 1 

24 Hồ Chí Minh Chao A Liang 1 

25 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Dung 1 

26 Hồ Chí Minh Võ Thị Ngọc Thương 1 

27 Hồ Chí Minh Hà Thị Út 1 

28 Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Trưởng 1 

29 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Lan Hương 1 

30 Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Thanh Vi 1 
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STT Chi nhánh Tên khách hàng 
Số lượng chỉ vàng 

SJC 

31 Hồ Chí Minh Chiang Shu Chen 1 

32 Hồ Chí Minh Huỳnh Như Bình 2 

33 Hồ Chí Minh Huang Tzu Yen 3 

34 Hồ Chí Minh Trần Mai Hoa 3 

35 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thùy Dung 6 

36 Hà Nội Vũ Thị Thúy Hường 1 

37 Hà Nội Trần Thị Hải Yến 1 

38 Hà Nội Hoàng Trọng Thịnh 1 

39 Hà Nội NguyễN Thị Tân 1 

40 Hà Nội Dương Anh Phương 1 

41 Hà Nội Lê Ánh Tuyết 1 

42 Hà Nội Tien Ching Hsiang 1 

43 Hà Nội Chen Yen Hung 2 

44 Hà Nội Phạm Thị Dịu 1 

45 Hà Nội Hoàng Thị Ngọc Anh 1 

46 Hà Nội Đồng Thị Tâm 1 

47 Hà Nội Phạm Thị Trang 1 

48 Hà Nội Vũ Thị Lan Phương 1 

49 Hà Nội Lê Hữu Thắng 1 

50 Hà Nội Phạm Thị Thơm 1 

51 Hà Nội Đỗ Thị Huệ 1 

52 Hà Nội Bùi Quang Thảnh 1 

53 Hà Nội Lê Quốc Tuấn 1 

54 Hà Nội Ngô Thị Tự 1 

55 Hà Nội Nguyễn Ngọc Diệp 1 

56 Đà Nẵng Lê Vương Vũ 1 

57 Đà Nẵng Lê Tú Vy 1 

58 Đà Nẵng Đống Như Ý 1 

59 Đà Nẵng Phạm Quốc Vỹ 1 

60 Đà Nẵng Nguyễn Nghiệm 1 

61 Đà Nẵng Đinh Ngọc Dõng 1 

62 Đà Nẵng Bùi Thị Thu Trang 1 

63 Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Tuyến 1 

64 Đà Nẵng Nguyễn Văn Hạnh 1 

65 Đà Nẵng Phan Thị Hồng Tuyết 1 

66 Đà Nẵng Nguyễn Văn Dầu 1 

67 Cần Thơ Đặng Thị Na 1 

68 Cần Thơ Tân Bảo Thư 1 

69 Cần Thơ Lê Thị Bích Liên 1 
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STT Chi nhánh Tên khách hàng 
Số lượng chỉ vàng 

SJC 

70 Cần Thơ Huỳnh Hoa Mỹ 1 

71 Cần Thơ Nguyễn Thị Minh Trưng 1 

72 Cần Thơ Phạm Văn Dũng 1 

73 Cần Thơ Hsu I Hsuan 1 

74 Cần Thơ Chen Ying Hui 1 

75 Cần Thơ Liu Fang Ling 1 

76 Cần Thơ Hsu Hui Wen 1 

77 Cần Thơ Huỳnh Hữu Trí 1 

78 Cần Thơ Lâm Thị Thu 1 

79 Cần Thơ Danh Thị Đẹp 1 

80 Cần Thơ Phạm Ngọc Yến 1 

81 Cần Thơ Nguyễn Đức Tòng 1 

82 Cần Thơ Nguyễn Thị Hoàng Yến 1 

83 Cần Thơ Lâm Nguyệt Liên 1 

84 Cần Thơ Lê Thị Tân 1 

85 Cần Thơ Mai Thành Nguyên 2 

86 Cần Thơ Dương Thị Hoa Lượm 2 

87 Đồng Nai Trần Thị Kim Dung 1 

88 Đồng Nai Nguyễn Thị Ngọc Trà Lâm 1 

89 Đồng Nai Wu Huang Chang 1 

90 Đồng Nai Nguyễn Thị Hà 1 

91 Đồng Nai Cheng Fu Ho 1 

92 Đồng Nai Lê Thanh Tài 1 

93 Đồng Nai Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 

94 Đồng Nai Kuo Hsin Yu 1 

95 Đồng Nai Nguyễn Hoàng Diễm 1 

96 Đồng Nai Mai Ngọc Giang 1 

97 Đồng Nai Chang Chih-Hsien 1 

98 Đồng Nai Nguyễn Thị Liên 1 

99 Đồng Nai Hung Jo Mei 1 

100 Đồng Nai Dương Thị Ánh Tuyết 1 

101 Đồng Nai Nguyễn Xuân Tình 1 

102 Đồng Nai Nguyễn Thị Gái 1 

103 Đồng Nai Châu Thị Mỹ Hằng 1 

104 Đồng Nai Hồ Thị Vinh 1 

105 Đồng Nai Vân Thị Sương 1 

106 Đồng Nai Nguyễn Thanh Hương 1 

107 Đồng Nai Trịnh Văn Hóa  1 

108 Đồng Nai Trần Thị Thúy Oanh 1 
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STT Chi nhánh Tên khách hàng 
Số lượng chỉ vàng 

SJC 

109 Đồng Nai Trần Thị Thanh Hiền 1 

110 Đồng Nai Huỳnh Nhật Thi 2 

111 Hải Phòng Đồng Xuân Nghĩa 1 

112 Hải Phòng Nguyễn Thị Hà 1 

113 Hải Phòng Ngô Thị Làn 1 

114 Hải Phòng Hà Thị Thuấn 1 

115 Hải Phòng Nguyễn Vũ Minh Hoàng 1 

116 Hải Phòng Đoàn Thị Vân Anh 1 

117 Hải Phòng Nguyễn Quốc Toản 1 

118 Hải Phòng Phạm Thị Thanh Thủy 1 

119 Hải Phòng Lê Thị Thúy 1 

120 Hải Phòng Đoàn Thúy Phòng 1 

121 Hải Phòng Shen Liang Wen 1 

122 Hải Phòng Tạ Thị Khánh Ly 1 

123 Hải Phòng Nguyễn Thị Lan 1 

124 Hải Phòng Lê Thị Tuyết 1 

125 Hải Phòng Nguyễn Thị Điệp 1 

126 Hải Phòng Đặng Kim Phụng 1 

127 Hải Phòng Nguyễn Thị Kim Oanh 1 

128 Hải Phòng Lâm Thị Anh Thư 1 

129 Hải Phòng Dương Thị Hoàn 1 

130 Hải Phòng Lương Văn Toản 1 

131 Hải Phòng Nguyễn Thị Nhẫn 1 

132 Hải Phòng Hoàng Kim Chung 1 

133 Hải Phòng Chen Chao Yang 1 

134 IVB Chu Wen Tsao 1 

135 IVB Lê Thị Hồng Hải 1 

136 Phòng HT&PT các kênh phân phối Mã Thanh Thành 1 

137 Phòng HT&PT các kênh phân phối Shih Kuo Chiung 6 

138 Phòng HT&PT các kênh phân phối Yen Chun Yi 6 

139 Phòng HT&PT các kênh phân phối Tsai Chiao Fang 6 
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STT Chi nhánh Tên khách hàng 
Trị giá Phiếu quà tặng 

ESTEEM Gift 

1 Hồ Chí Minh Trần Thị Hà 100.000 

2 Hồ Chí Minh Võ Thị Diệu Hải 100.000 

3 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hồng 100.000 

4 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Thịnh 100.000 

5 Hồ Chí Minh Ruan Wen Jung 500.000 

6 Hồ Chí Minh Yen Jung Pin 500.000 

7 Hồ Chí Minh Ho Jen Chieh 2.000.000 

8 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Lan Hương 100.000 

9 Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Thanh Vi 2.000.000 

10 Hồ Chí Minh Chiang Shu Chen 500.000 

11 Hồ Chí Minh Huỳnh Như Bình 100.000 

12 Hà Nội Vũ Văn Tiếp 100.000 

13 Hà Nội Nguyễn Thị Dung 100.000 

14 Hà Nội Nguyễn Thị Tiến 100.000 

15 Hà Nội Trần Mạnh Hà  100.000 

16 Hà Nội Trương Hoàng Thủy 100.000 

17 Hà Nội Nguyễn Thị Chà 100.000 

18 Hà Nội Đỗ Thị Thanh Hiền 500.000 

19 Hà Nội Phùng Thị Thúy Hằng 2.000.000 

20 Hà Nội Nguyễn Thị Mai Phương 2.000.000 

21 Hà Nội Huang Zi Chung 2.000.000 

22 Hà Nội Nguyễn Ngọc Diệp 100.000 

23 Đà Nẵng Lê Thị Khánh Ly 100.000 

24 Đà Nẵng Lê Hoàng Uyên Vy 100.000 

25 Đà Nẵng Ngô Minh Hiếu 100.000 

26 Đà Nẵng Phan Viết Long 100.000 

27 Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài Thu 500.000 

28 Đà Nẵng Đinh Thị Lựu 500.000 

29 Đà Nẵng Nguyễn Thị Mỹ Dung 500.000 

30 Cần Thơ Võ Ngọc Thu An 100.000 

31 Cần Thơ Châu Nguyễn Minh Thức 100.000 

32 Cần Thơ Nguyễn Thị Dân 100.000 

33 Cần Thơ Nguyễn Thị Tam 100.000 
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STT Chi nhánh Tên khách hàng 
Trị giá Phiếu quà tặng 

ESTEEM Gift 

34 Cần Thơ Ngô Thị Thu Thảo 100.000 

35 Cần Thơ Phạm Lý Huỳnh 100.000 

36 Cần Thơ Nguyễn Thị Thúy Vi 100.000 

37 Cần Thơ Trần Thị An Khương 100.000 

38 Cần Thơ Dương Thị Phượng 100.000 

39 Cần Thơ Wu Chih Hsueh 500.000 

40 Cần Thơ Nguyễn Văn Ựng 2.000.000 

41 Đồng Nai Lê Thị Duyên 100.000 

42 Đồng Nai Nguyễn Thị Diễm Trang 100.000 

43 Đồng Nai Đặng Thị Lời 100.000 

44 Đồng Nai Trần Nghi Phụng 100.000 

45 Đồng Nai Phan Thị Oanh 100.000 

46 Đồng Nai Nguyễn Thị Hương Ly 100.000 

47 Đồng Nai Ngô Quỳnh Nguyệt Anh 100.000 

48 Đồng Nai Nguyễn Thị Thùy Dung 500.000 

49 Đồng Nai Lê Xuân Thuận 500.000 

50 Đồng Nai Nguyễn Viết Huỳnh 500.000 

51 Đồng Nai Nguyễn Xuân Chỉ 500.000 

52 Đồng Nai Phan Thị Thanh Thủy 500.000 

53 Đồng Nai Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2.000.000 

54 Hải Phòng Đỗ Hoài Hiệp 100.000 

55 Hải Phòng Nguyễn Thị Bình 100.000 

56 Hải Phòng Bùi Thị Hiền 100.000 

57 Hải Phòng Phạm Thị Tuyết Nga 100.000 

58 Hải Phòng Nguyễn Thị Ngọc Nhung 500.000 

59 Hải Phòng Nguyễn Văn Cương 2.000.000 

60 Hải Phòng Chen Chao Yang 500.000 

61 INSURE PRO Nguyễn Thị Kim Phượng 100.000 

 

 

 


